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MÔN:  NGỮ VĂN 6 (90 Phút)


ĐỀ 1MS: V6 - 01

Câu 1: ( 3.0 điểm):  Đọc đoạn văn sau và cho biết:
“Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cướ
Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo : “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.
       a.  Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ truyện nào? Thuộc thể loại gì? 			(1.0 điểm)
        b.  Hãy tìm 02 từ mượn? Những từ đó được mượn của  ngôn ngữ nào? (1.0 điểm)
        c. Em có suy nghĩ gì về sính lễ vua đưa ra trong đoạn trích trên? (1.0 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
 	Viết một đoạn văn (6- 8 dòng) nêu suy nghĩ của em về người mẹ trong đoạn  thơ “Mẹ”của Trần Quốc Minh. 
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt 
Câu 3:  (5.0 điểm)
            Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách Văn bị bỏ quên.


ĐỀ 2MS: V6 - 02

Câu 1: (3.0 điểm)  
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
...“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt .”
Đoạn văn trên được trích trong văn bẳn nào? Truyện đó thuộc thể loại truyện dân gian nào? 
Theo em chi tiết về sự vươn vai của Gióng có ý nghĩa như thế nào.
Hãy tìm 3 từ mượn trong đoạn trích trên. Giải thích nghĩa của các từ “tráng sĩ”, “trượng”.
Câu 2: (2.0 điểm) 
Đọc bài ca dao sau:
                               “ Công cha như núi ngất trời
                           Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
                                Núi cao biển rộng mênh mông
                           Cù lao chin chữ ghi lòng con ơi!”       
                                                                  (Ca dao) 
Hãy viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu trình bày suy nghĩ của em về nôi dung của bài ca dao trên.
Câu 3: (5.0 điểm)
Kể chuyện mươi năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng có những gì thay đổi có thể xảy ra.


ĐỀ 3MS: V6 - 03

Câu 1: (3,0 điểm) 
Đọc kỹ đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi :
Ngày xưa, có một ông nông dân rất nghèo, một hôm ông đang đào đất thì thấy một cái thùng rất to, lúc đó vô tình ông đánh rơi một hạt dẻ vào trong thùng,lập tức ông đếm được 81 hạt dẻ. Ngẫm nghĩ một lúc, ông lấy một đồng tiền vàng bỏ vào thùng,thật ngạc nhiên có 81 đông tiền vàng hiện ra. Mọi vật ông bỏ vào đều thêm được 81 thứ giống hệt như thế. Rất đỗi vui mừng , ông nghĩ bụng từ nay mình sẽ trở nên giàu có, không phải chịu khổ cực như trước nữa.…
 Khi lấy được chiếc thùng thần diệu nhà vua rất vui mừng vì tăng thêm mọi vật quý báu trong cung điện : vàng bạc, ngọc ngà… Cung điện như một núi vàng núi bạc to lớn và lộng lẫy. Nhưng nhà vua rất băn khoăn muốn biết có điều gì bí ẩn và kì diệu trong chiếc thùng đó. Thế là ông ta nhảy vào chiếc thùng nhưng chẳng thấy gì cả. Khi ông leo ra khỏi chiếc thùng thì một điều kì lạ xảy ra: Có đến 81 người giống hệt nhà vua đang đứng trước mặt ông. Người nào cũng đòi quyền hành, giành giật ngai vàng của nhau. Mỗi người chiếm một phần đất rồi chém giết lẫn nhau. Cả đất nước chìm trong chiến tranh. Lúc này người nông dân mới than thở, hối tiếc vì đã tìm ra chiếc thùng thần diệu ấy.
a. Em hãy đặt nhan đề cho câu chuyện. (1 điểm)
b.  Hãy tìm 2 cụm danh từ có trong câu chuyện trên? (1 điểm)
c. Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? (1 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 6-8 câu) nêu suy nghĩ của em về tình bạn cao quý.
Câu 3: (5,0 điểm)
Em hãy đóng vai Sơn Tinh kể lại câu chuyện truyền thuyết “Sơn Tinh-Thủy Tinh” bằng lời văn của em.

ĐỀ 4MS: V6 - 04


Câu 1: (3.0 điểm) 
Đọc kỹ đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi :
Ít lâu sau Âu Cơ có mang. Đến kì sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng; trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.
(Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên)
a. Tìm hai chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn trích trên. (1.0 điểm)
b. Tìm hai từ láy trong đoạn trích trên. (1.0 điểm)
c. Ý nghĩa của hình tượng bọc trăm trứng. (1.0 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 6-8 câu) nêu cảm nhận của em về sự yêu thương của mẹ dành cho em.
Câu 3:  (5.0 điểm)
Kể lại truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh theo ngôi kể thứ ba.




ĐỀ 5MS: V6 - 05


Câu 1: (3.0 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
    “ Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.”
   (Trích từ truyện Hai Bà Trưng, SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 2. NXB Giáo dục Việt Nam)
a. Hãy cho biết nội dung chính của đoạn văn trên là gì? (1.0 điểm)
b. Tìm 02 từ láy ở đoạn văn trên? (1.0 điểm)
c. Em thấy khí thế đoàn quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng như thế nào ? (1.0 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ngắn (6 đến 8 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp của học sinh hiện nay.
Câu 3: (5.0 điểm) 
Hãy kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên em đi học.


ĐỀ 6MS: V6 - 06

Câu 1: (3.0 điểm) 
Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện yêu cầu bên dưới:
“Thật vậy, Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc từng viết: “Sách vở đầy bốn vách/ Có mấy cũng không vừa”. Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha. Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet. Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách bằng tủ ... rượu các loại. Các thư viện lớn của các thành phố hay của tỉnh cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cố duy trì sự tồn tại.”
(Trích “Suy nghĩ về đọc sách” – Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại)
a. Xác định nội dung chính của đoạn trích trên. (1.0 điểm)
b. Hãy tìm 02 từ mượn có trong đoạn trích (1.0 điểm)
c. Hãy nêu những ích lợi của việc đọc sách (1.0 điểm)
Câu 2: (2.0 điểm)
Viết đoạn văn (6 – 8 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình bạn.
Câu 3: (5.0 điểm)
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng từng một lần mắc lỗi. Em hãy kể về một lần mắc lỗi khiến em ân hận và day dứt nhất.


ĐỀ 7MS: V6 - 07

Câu 1:  (3 điểm)
    Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
        “Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.”                        (Trích Sách Ngữ văn 6 - Tập Một)
a. Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt?         
Nêu thể loại truyện? ( 1 điểm).
b. Hãy chỉ ra 1 cụm danh từ và xác định danh từ trung tâm trong câu sau: (1 điểm).
“Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ.”
c. Từ câu thành ngữ “ Ếch ngồi đáy giếng” em tự rút ra được bài học gì trong cuộc sống và học tập? (1 điểm).
Câu 2:  ( 2 điểm)
       Hãy viết đoạn văn nghị luận ngắn khoảng 6-8 câu , nêu suy nghĩ của em về lời dạy :    
                         Uống nước nhớ nguồn.
Câu 3: (3 điểm)
           Em hãy kể về một lần em mắc lỗi (trốn học, nói dối, không làm bài bị điểm kém, gian lận trong kiểm tra…)



ĐỀ 8MS: V6 - 08

Câu 1:  (3 điểm)  Cho đoạn văn sau:
               Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên  bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân…
                                                                                       (Trích Sách Ngữ văn 6 - Tập Một)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Phương thức biểu đạt? Thuộc thể loại truyện gì? (1 điểm).
b. Tìm 2 từ láy, 2 từ ghép có trong đoạn văn trên? (1 điểm).
c. c)  Qua truyện, nhân dân ta đã thể hiện ước mong gì ? (1 điểm).
Câu 2: (2 điểm)
Hãy viết đoạn văn nghị luận ngắn khoảng 6-8 câu , nêu suy nghĩ của em về lời dạy  :     
                         “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Câu 3: (5 điểm)            
                                    Em hãy kể về một việc tốt mà em đã làm.



ĐỀ 9MS: V6 - 09

Câu 1: (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không nó, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con, làng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc cứu nước...”
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản này thuộc thể loại truyện dân gian nào? (1,0 điểm)
b. Hãy nêu ý chính của đoạn văn trên? (1,0 điểm)
c. Hãy tìm một từ mượn trong đoạn trích trên và cho biết từ đó mượn của tiếng (nước) nào? (1,0 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm)
Đoạn văn trên nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Hãy viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu suy nghĩ của em về tinh thần trên.
Câu 3: (5,0 điểm)
Em hãy đóng vai quyển sách Ngữ Văn 6 để kể về cuộc đời mình.


ĐỀ 10MS: V6 - 10

Câu 1: (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, Thần Nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi Thần Núi để cướp Mị Nương, đành rút quân về.”
a. Đoạn văn trên được trích từ truyện nào? Cho biết thể loại của truyện đó. (1.0 điểm)
b. Khi đọc đoạn kết thúc truyện trên em thấy có thích cách kết thúc đó không? Vì sao? (1.0 điểm)
c. Tìm 2 cụm động từ trong đoạn truyện trên. (1.0 điểm)
Câu 2. (2,0 điểm)
Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em về ngôi trường em đang học.
Câu 3 : (5,0 điểm)
Sau một buổi học, một chiếc bàn bị gãy chân, than phiền với một chiếc ghế hỏng. Em hãy tưởng tượng và kề lại câu chuyện đó.


ĐỀ 11MS: V6 - 11

Câu 1: (3.0 điểm)
 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.
								(Ngữ văn 6, tập 1)
a. Đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào? Thể loại là gì?(1.0 điểm)
b. Nếu em là Thạch Sanh em có tha chết cho mẹ con Lý Thông không? Vì sao? (1.0 điểm)
c. Trong đoạn trích trên có từ “cửa hang” là trường hợp chuyển nghĩa của từ “cửa”, em hãy tìm các trường hợp chuyển nghĩa khác của từ “cửa”. (1.0 điểm-
Câu 2: (2.0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (từ 6 đến 8 câu) nêu suy nghĩ của em về tình cảm anh em trong gia đình.
Câu 3: (5.0 điểm)
Hãy kể lại chuyện “Thánh Gióng” bằng lời văn của em.


ĐỀ 12MS: V6 - 12

Câu 1: (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói : “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo : “ Ông hãy về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.
							(Ngữ văn 6, tập 1)
a. Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Thể loại là gì?
b. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích.
c. Tìm các cụm danh từ có trong câu : “Ông hãy về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.”
Câu 2: (2.0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (từ 6 đến 8 câu) nêu suy nghĩ của em về lòng trung thực.
Câu 3: (5.0 điểm)
Hãy kể sáng tạo truyện “Thánh Gióng”.
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